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Cả năm: 35 tuần x 2 tiết  = 70 tiết
Học kì I: 18 tuần x 2 tiết  = 36 tiết
Học kì II: 17 tuần x 2 tiết  = 34 tiết


I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC 12


HỌC KỲ I
	Tuần
	Tên chủ đề/
Bài học

	Tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú 

	CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

	1
	Bài 1. Làm quen với Trí tuệ nhân tạo
	1-2
	1
* Biết: Khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI). 
* Hiểu: Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo. 
* Vận dụng: Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI.  
	MT, TV, 
Phiếu học tập

	Bài KTTX số 1: Thời gia hoàn thành: Từ tuần 1 đến tuần 4

	2
	Bài 2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống
	3-4
	* Biết: 
- Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI. 
- Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,... 
- Nêu được cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai. 
* Hiểu: Mặt trái của sự phát triển AI. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập

	

	CHỦ ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

	3
	Bài 3. Một số thiết bị mạng thông dụng
	5-6
	* Biết: 
- Biết được một số các thiết bị mạng thông dụng và chức năng của chúng. 
- Biết kết nối máy tính với thiết bị mạng. 
* Hiểu: Sử dụng thiết bị mạng phù hợp với yêu cầu kĩ thuật. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập
Video Demo
	

	4
	Bài 4. Giao thức mạng
	7- 8
	* Hiểu: Hiểu và mô tả sơ lược được được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng 
	MT, TV, 
Phiếu học tập
Video Demo
	

	5,6
	Bài 5. Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng
	9-11
	* Biết: Biết các nguyên tắc và kĩ năng chia sẻ tài nguyên trong mạng cục bộ. 
	Máy tính, 
máy chiếu
	Bài KTTX số 2: Thời gia hoàn thành: Từ tuần 5 đến tuần 8

	CHỦ ĐỀ 3: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

	6,7
	Bài 6. Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng
	12-13
	* Biết: 
- Khái niệm không gian mạng. 
- Ưu điểm và nhược điểm của giao tiếp trong không gian mạng. 
- Tính nhân văn trong ứng xử. 
* Hiểu: Ưu điểm và nhược điểm của giao tiếp trong không gian mạng. 
* Vận dụng:
- Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong không gian mạng qua các ví dụ cụ thể. 
- Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống khi tham gia không gian mạng. 
	MT, TV, 

Phiếu học tập

Video Demo
	

	CHỦ ĐỀ 4: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

	7,8
	Bài 7. HTML và cấu trúc trang web
	14-15
	* Biết: 
· Khái niệm và chức năng của ngôn ngữ HTML. 
· Khái niệm thẻ HTML, phần tử HTML. 
· Cấu trúc trang web. 
· Phần mềm soạn thảo HTML. 
* Hiểu: 
· Hiểu khái niệm và chức năng của ngôn ngữ HTML. 
· Hiểu cấu trúc thẻ HTML, phần tử HTML, nhận dạng được thẻ HTML và phần tử HTML trong ví dụ cụ thể. 
· Hiểu và giải thích được cấu trúc trang web. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập
Video Demo
	

	8
	ÔN TẬP
	16
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề 1, 2, 3,4 đến thời điểm ôn tập
	MT, TV, 
Phiếu học tập
	

	9
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	17
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề 1, 2, 3,4đến thời điểm kiểm tra
	Đề kiểm tra
	

	9,10
	Bài 8. Định dạng văn bản
	18-19
	* Biết: 
- Biết được cấu trúc các thẻ định dạng văn bản.
- Ý nghĩa của danh sách và bảng trong trình bày văn bản. 
- Cách tạo danh sách và bảng trong trang web 
* Hiểu: 
- Phát hiện được các thẻ có thuộc tính thông qua cấu trúc. 
- Hiểu được các thành phần khác nhau của văn bản cần có kiểu định dạng khác nhau, phù hợp và giúp nhấn mạnh nội dung. 
* Vận dụng: Sử dụng được các thẻ HTML định dạng được tiêu đề, đoạn văn, phông chữ và kiểu chữ cho văn bản. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập
	Bài KTTX số 3: Thời gia hoàn thành: Từ tuần 10 đến tuần 17

	10,11
	Bài 9. Tạo danh sách, bảng
	20-21
	* Biết: Biết được cấu trúc các thẻ tạo danh sách và tạo bảng.
* Hiểu: 
- Hiểu được ý nghĩa của danh sách và bảng trong trình bày văn bản. 
- Xác định được kiểu danh sách phù hợp với yêu cầu đề ra.  
* Vận dụng: Sử dụng được các thẻ tạo được danh sách và bảng. 
	MT, TV, 

Phiếu học tập
	

	11,12
	Bài 10. Tạo liên kết
	22-23
	* Biết: Khái niệm siêu văn bản, đường dẫn, đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối.
* Vận dụng: Sử dụng thẻ HTML tạo được các liên kết.

	MT, TV,
Phiếu học tập
	

	12,13
	Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web
	24-25
	* Biết: 
- Các loại tệp tin đa phương tiện có thể chèn vào trang web. 
- Cách chèn các tệp tin đa phương tiện vào trang web. 
- Khái niệm khung nội tuyến và ý nghĩa của việc chèn khung nội tuyến trong trang web
* Hiểu: Sử dụng được các thẻ HTML để thêm ảnh, video và âm thanh và khung nội tuyến vào trang web. 
* Vận dụng: Áp dụng các thuộc tính của thẻ <img>, <video>, <audio> , <iframe>để tuỳ chỉnh hiển thị và chức năng của các phương tiện đa phương tiện trên trang web. 

	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	13,14
	Bài 12. Tạo biểu mẫu
	26-27
	* Biết: 
· Ý nghĩa của biểu mẫu trong trang web. 
· Cách thức hoạt động của biểu mẫu. 
· Các phần tử thường dùng trong biểu mẫu: tên, ý nghĩa, cách sử dụng. 
* Hiểu: 
· Hiểu được ý nghĩa của biểu mẫu trong trang web. 
· Hiểu được cách thức hoạt động của biểu mẫu 
· Hiểu được cú pháp tạo biểu mẫu và các thành phần trong biểu mẫu. 
* Vận dụng: Vận dụng cú pháp được học tạo được biểu mẫu theo yêu cầu của GV và tự tạo được biểu mẫu khác theo nhu cầu sử dụng.  
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	14,15
	Bài 13. Khái niệm, vai trò của CSS
	28-29
	* Biết: 
· Khái niệm CSS. 
· Cấu trúc của các định dạng CSS 
· Vai trò của CSS 
· Cách thiết lập CSS, ưu và nhược điểm của từng cách. 
* Hiểu: Hiểu được vai trò và ý nghĩa của cấu trúc định dạng CSS trong việc trình bày trang web. 
- Thực hiện thiết lập CSS bằng 3 cách trong một số ví dụ cụ thể, từ đó thấy được ưu và nhược điểm của từng cách, lựa chọn được cách thực hiện phù hợp với nhiệm vụ. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	15,16
	Bài 14. Định dạng văn bản bằng CSS
	30-31
	* Biết: 
- Cách khai báo các thuộc tính định dạng phông chữ, màu sắc chữ, dòng văn bản. 
- Tính kế thừa của các mẫu định dạng CSS. 
- Cách chọn theo thứ tự của các mẫu định dạng CSS. 
* Vận dụng: Sử dụng được CSS để định dạng văn bản.  
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	16
	ÔN TẬP 
	32
	Ôn tập nội dung trong các 1,2,3,4
	MT, TV, 
nội dung ôn tập
	

	17
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	33
	- Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề 1, 2, 3, 4 đến thời điểm kiểm tra
	Đề kiểm tra
	

	17,18
	Bài 15. Tạo màu cho chữ và nền
	34-35
	* Biết: 
- Cách thiết lập hệ thống màu sắc của CSS. 
- Các thuộc tính màu sắc của định dạng CSS. 
- Bộ chọn CSS dạng tổ hợp các phần tử có quan hệ
* Vận dụng: Sử dụng được CSS để thiết lập màu cho chữ và nền. 
	MT, TV, 
video demo
	

	18
	Bài 16. Định dạng khung
	36
	* Biết: 
- Phần tử khối và phần tử nội tuyến. 
- Khung của phần tử và các định nghĩa có liên quan. 
- Các thuộc tính định dạng khung. 
- Bộ chọn lớp (class selector) và bộ chọn với mã định danh (id selector) 
* Hiểu: 
- Phân biệt được phần tử khối và phần tử nội tuyến. 
- Hiểu được ý nghĩa các thuộc tính liên quan đến khung. Chỉ ra được thuộc tính và giá trị thuộc tính đó trên ví dụ cụ thể. 
- Hiểu được ý nghĩa và cách thiết lập và áp dụng bộ chọn đặc biệt (bộ chọn lớp, bộ chọn với mã định danh, bộ chọn thuộc tính) của CSS - Nâng cao khả năng tự học. 
	




MT, TV, 
video demo
	

	HỌC KỲ II

	19
	Bài 16. Định dạng khung
	37
	* Biết: 
- Phần tử khối và phần tử nội tuyến. 
- Khung của phần tử và các định nghĩa có liên quan. 
- Các thuộc tính định dạng khung. 
- Bộ chọn lớp (class selector) và bộ chọn với mã định danh (id selector) 
* Hiểu: 
- Phân biệt được phần tử khối và phần tử nội tuyến. 
- Hiểu được ý nghĩa các thuộc tính liên quan đến khung. Chỉ ra được thuộc tính và giá trị thuộc tính đó trên ví dụ cụ thể. 
Hiểu được ý nghĩa và cách thiết lập và áp dụng bộ chọn đặc biệt (bộ chọn lớp, bộ chọn với mã định danh, bộ chọn thuộc tính) của CSS - Nâng cao khả năng tự học.
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	Bài KTTX số 1: Thời gia hoàn thành: Từ tuần 19 đến tuần 23

	19,20
	Bài 17. Các mức ưu tiên của bộ chọn
	38-39
	* Biết: 
- Bộ chọn lớp giả. 
· Bộ chọn phần tử giả. 
· Mức độ ưu tiên của các mẫu định dạng CSS. 
* Hiểu: 
· Hiểu cấu trúc, biết cách thiết lập mẫu định dạng sử dụng bộ chọn lớp giả và bộ chọn phần tử giả. 
· Xác định được thứ tự ưu tiên của các bộ chọn trong các ví dụ cụ thể. 
* Vận dụng: Sử dụng CSS thực hiện các mẫu định dạng theo thứ tự ưu tiên của mình. 

	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	20,21
	Bài 18. Thực hành tổng hợp thiết kế trang web
	40 -42
	* Vận dụng: Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học về các thẻ HTML và định dạng văn bản với CSS để xây dựng và hoàn thiện một trang web. 

	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	CHỦ ĐỀ 5: HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

	22
	Bài 19. Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính
	43-44
	* Biết: 
- Công việc chính của người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính. 
- Kiến thức, kĩ năng mà người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính cần có. 
· Ngành học có liên quan tới sửa chữa và bảo trì máy tính ở các bậc học tiếp theo. 
· Nhu cầu về nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nghề sửa chữa vàbảo trì máy tính. 
· Thông tin hướng nghiệp về một vài ngành nghề khác trong nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành CNTT. 
* Vận dụng:
· Tìm hiểu được nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó. 
· Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp về một vài ngành nghề khác trong nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành CNTT. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	23
	Bài 20. Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin
	45- 46
	* Biết: 
- Thông tin hướng nghiệp của nhóm nghề quản trị thuộc ngành CNTT: Quản trị mạng, Bảo mật hệ thống thông tin, Quản trị và bảo trì hệ thống. 
- Trình bày được thông tin hướng nghiệp của nhóm nghề quản trị thuộc ngành CNTT
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	24
	Bài 21. Hội thảo Hướng nghiệp
	47- 48
	* Biết: 
· Tên một số ngành nghề và lĩnh vực có sử dụng nhân lực CNTT. 
· Vai trò và công việc của chuyên viên CNTT trong một số ngành nghề.  
· Thông tin ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo CNTT. 
* Hiểu: Hiểu được thông tin ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo CNTT
* Vận dụng: Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.
	MT, TV, 
Phiếu học tập,
 video demo
	Bài KTTX số 2: Thời gia hoàn thành: Từ tuần 24 đến tuần 28

	CHỦ ĐỀ 6: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

	25
	Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng
	49-50
	 * Biết: 
·  Biết được một số các thiết bị mạng thông dụng và tính năng của chúng
·  Biết được chức năng, vai trò của server trong mạng.  
* Hiểu: Phân biệt được chức năng, vai trò của server trong mạng
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	26
	Bài 23. Đường truyền mạng và ứng dụng
	51-52
	* Biết: Biết được một số đường truyền mạng thông dụng và ứng dụng 
* Hiểu: Hiểu được các thông số kĩ thuật để đề xuất trong thiết kế mạng cục bộ quy mô nhỏ.  
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	27
	ÔN TẬP

	53
	Ôn tập nội dung trong các 4,5,6

	TV,MT, Nội dung ôn tập
	

	27
	KIỂM 
TRA GIỮA KÌ II
	54
	 - Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề 4,5,6 đến thời  kiểm tra
	Đề kiểm tra
	

	28
	Bài 24. Sơ bộ về thiết kế mạng
	55-56
	* Biết: Biết sơ bộ về các công việc cần thực hiện khi thiết kế mạng cục bộ quy mô nhỏ. 
* Vận dụng: Có thể lập thiết kế một mạng cục bộ nhỏ, đơn giản.
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	CHỦ ĐỀ 7: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

	29
	Bài 25. Làm quen với Học máy
	57-58
	* Biết: 
· Khái niệm Học máy. 
· Nêu được vai trò của Học máy trong những công việc như lọc thư rác, phân tích thị trường, nhận dạng tiếng nói và chữ viết. 
* Hiểu: Giải thích được sơ lược về khái niệm Học máy. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	Bài KTTX số 3: Thời gia hoàn thành: Từ tuần 29 đến tuần 33

	30
	Bài 26. Làm quen với Khoa học dữ liệu
	59-60
	* Biết: 
· Nêu được sơ lược về khái niệm, mục tiêu của Khoa học dữ liệu. 
· Nêu được một số thành tựu của Khoa học dữ liệu 
* Hiểu: Khoa học dữ liệu và đưa ra được ví dụ minh họa. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập, 
video demo
	

	31
	Bài 27. Máy tính và Khoa học dữ liệu
	61-62
	* Biết: Biết được vai trò của máy tính đối với sự phát triển của Khoa học dữ liệu cùng tính ưu việt trong việc sử dụng máy tính và thuật toán hiệu quả để xử lí dữ liệu có kích thước lớn. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập
	

	32
	Bài 28. Thực hành trải nghiệm trích rút thông tin và tri thức
	63-64
	* Vận dụng:
· Sử dụng bảng tính điện tử để thực hành một số bước xử lí và phân tích dữ liệu đơn giản. 
· Nêu được trải nghiệm của bản thân trong việc trích rút thông tin và tri thức hữu ích từ dữ liệu đã có. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập
	

	33
	Bài 29. Mô phỏng trong giải quyết vấn đề
	65-66
	* Biết: 
· Chỉ ra được khái niệm và những lợi ích của mô phỏng. 
* Hiểu: Giới thiệu được một số lĩnh vực trong đời sống có sử dụng kĩ thuật mô phỏng cũng như một số vấn đề thực tế có thể cần dùng kĩ thuật mô phỏng để giải quyết. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập
	

	34
	ÔN TẬP 
	67
	- Đáp ứng các YCCĐ của chủ đề 4,5,6,7 đến thời điểm ôn tập
	TV, MT, 
nội dung ôn tập
	

	34
	 KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	68
	- Đáp ứng các YCCĐ của chủ đề 4,5,6,7 đến thời điểm  kiểm tra
	Đề kiểm tra
	

	35
	Bài 30. Ứng dụng mô phỏng trong giáo dục
	69-70
	* Biết: 
· Phần mềm mô phỏng trong giáo dục 
· Lợi ích của phần mềm mô phỏng trong giáo dục. 
* Hiểu: Cách thức hoạt động của một vài phần mềm mô phỏng trong giáo dục và cách thức tương tác với chúng. 
	MT, TV, 
Phiếu học tập
	



II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

	Thời điểm

	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa 
Học kỳ I
	45 phút
	Tuần 9
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề 1,2,3 đến thời điểm kiểm tra.
	Trắc nghiệm

	Cuối 
Học kỳ I
	45 phút
	Tuần 17
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề 1,2,3,4 đến thời điểm kiểm tra.
	Trắc nghiệm

	Giữa 
Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 27
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề 4,5,6 đến thời điểm kiểm tra.
	Trắc nghiệm

	Cuối 
Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 34
	Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề 4,5,6,7 đến thời điểm kiểm tra.
	Trắc nghiệm
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